
ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 

  TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CÁT BÀ 

 

THỐNG KÊ ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2025-2026 

TT     Môn 

NĂM HỌC 2024-2025 NĂM HỌC 2025-2026  

T.số 
Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

Trình độ CM Chuẩn NN    Trình độ CM Chuẩn NN 
Ghi 

chú 

TS ĐH CĐ Trên 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Chưa 

CĐC T.số 
Biên 

chế 

Hợp 

đồng 

TS ĐH CĐ Trên 

chuẩn 

Đạt 

chuẩn 

Chưa 

CĐC 

 

1 Toán 07 07 0 0 06 01 0 05 01 07 07  0 06 01 0 06 01  

2 Văn 08 08 0 01 07 0 01 07  08 08  01 07 0 01 07   

3 Anh 04 04 0 0 03 01  03 01 05 04 01 0 04 01  04 01  

4 KHTN 07 07 0 0 07   07  07 07  0 07   07   

5 CN 02 02 0 0 02   02  02 02  0 02   02   

6 Tin 01 01 0 0 0 01  0 01 01 01  0 0 01  0 01  

7 GDTC 02 02 0 0 02   02  02 02  0 02   02   

8 LS&ĐL 04 04 0 0 04   04  04 04  0 04   04   

9 GDCD 02 02 0 0 02   02  02 02  0 02   02   

10 AN 01 01 0 0 01   01  01 01  0 01   01   

11 MT 01 01 0 0 0 01  01 01 01 01  0 0 01  0 01  

12 TPTĐ 01 01 0 0 01   01  01 01  0 01   01   

TS  12 40 40 0 01 35 04 01 35 04 41 40 01 01 36 04 01 36 04  

 


